
Những nội dung cơ bản
của Luật Thanh tra năm 2022

và Nghị định 43/2023/NĐ-CP quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành

Luật Thanh tra 

1. Tuân theo pháp luật, dân chủ,
công khai, khách quan, kịp thời,
chính xác.

2. Không làm cản trở hoạt động
bình thường của đối tượng thanh
tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân
khác.

3. Không trùng lặp về phạm vi, thời
gian giữa các cơ quan thanh tra,
giữa cơ quan thanh tra với cơ quan
kiểm toán nhà nước; không trùng
lặp trong việc thực hiện quyền khi
tiến hành thanh tra.

(Điều 4, Luật Thanh tra)

1. Thanh tra huyện là cơ quan
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân
dân cấp huyện, giúp Ủy ban nhân
dân cùng cấp quản lý nhà nước về
công tác thanh tra, tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực; thực hiện nhiệm vụ thanh tra
trong phạm vi quản lý nhà nước
của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra huyện chịu sự chỉ đạo,
điều hành của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp huyện và chịu sự chỉ
đạo về công tác thanh tra, hướng
dẫn nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.

(Điều 30, Luật Thanh tra)

Nguyên tắc hoạt động thanh tra

THANH TRA QUẬN 3

Giải thích từ ngữ

 1. Thanh tra là hoạt động xem xét,
đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục
do pháp luật quy định của cơ quan
thực hiện chức năng thanh tra đối
với việc thực hiện chính sách, pháp
luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ
quan, tổ chức, cá nhân. Hoạt động
thanh tra bao gồm thanh tra hành
chính và thanh tra chuyên ngành.

 2. Thanh tra hành chính là thanh
tra việc thực hiện chính sách, pháp
luật, nhiệm vụ, quyền hạn được
giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân
thuộc quyền quản lý của cơ quan
quản lý nhà nước.

 3. Thanh tra chuyên ngành là
thanh tra việc chấp hành pháp luật
chuyên ngành, quy định về chuyên
môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý của
cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc
phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh
vực.

 (Điều 2, Luật Thanh tra)

Mục đích hoạt động thanh tra
Hoạt động thanh tra nhằm phát
hiện hạn chế, bất cập trong cơ
chế quản lý, chính sách, pháp luật
để kiến nghị với cơ quan nhà nước
có thẩm quyền có giải pháp, biện
pháp khắc phục; phòng ngừa,
phát hiện và xử lý hành vi vi phạm
pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức,
cá nhân thực hiện đúng quy định
của pháp luật; phát huy nhân tố
tích cực; góp phần nâng cao hiệu
lực, hiệu quả hoạt động quản lý
nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà
nước, quyền và lợi ích hợp pháp
của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(Điều 3, Luật Thanh tra)

Vị trí, chức năng của Thanh
tra huyện
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1. Chuẩn bị thanh tra:
- Thu thập thông tin để chuẩn bị
thanh tra;
- Ban hành quyết định thanh tra;
- Xây dựng và gửi đề cương yêu cầu
đối tượng thanh tra báo cáo;
- Thông báo về việc công bố quyết
định thanh tra.

2. Tiến hành thanh tra trực tiếp:
- Công bố quyết định thanh tra;
- Thu thập thông tin, tài liệu liên
quan đến nội dung thanh tra;
- Kiểm tra, xác minh thông tin, tài
liệu;
- Kết thúc việc tiến hành thanh tra
trực tiếp.

3. Kết thúc cuộc thanh tra:
- Báo cáo kết quả thanh tra;
- Xây dựng dự thảo kết luận thanh
tra;
- Thẩm định dự thảo kết luận thanh
tra;
- Ban hành kết luận thanh tra;
- Công khai kết luận thanh tra.

(Điều 49, Luật Thanh tra)

Trình tự, thủ tục tiến hành một
cuộc thanh tra hành chính

 
Xây dựng, ban hành kế hoạch
thanh tra

- Việc xây dựng, ban hành kế hoạch
thanh tra phải căn cứ vào Định
hướng chương trình thanh tra,
hướng dẫn của cơ quan thanh tra
cấp trên, yêu cầu của nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội và công
tác quản lý thuộc phạm vi quản lý
của ngành, lĩnh vực và địa phương.

- Kế hoạch thanh tra bao gồm kế
hoạch thanh tra của Thanh tra
Chính phủ, kế hoạch thanh tra của
Bộ và kế hoạch thanh tra của tỉnh.
Kế hoạch thanh tra của tỉnh bao
gồm các kế hoạch thanh tra của
Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở và
Thanh tra huyện; bảo đảm không
chồng chéo, trùng lặp trong hoạt
động thanh tra giữa Thanh tra tỉnh,
Thanh tra sở và Thanh tra huyện.

- Chậm nhất vào ngày 10 tháng 11
hằng năm, Thanh tra Tổng cục, Cục
gửi dự thảo kế hoạch thanh tra của
cơ quan mình đến Thanh tra Bộ để
tổng hợp vào kế hoạch thanh tra
của Bộ; Thanh tra sở, Thanh tra
huyện gửi dự thảo kế hoạch thanh
tra của cơ quan mình đến Thanh tra
tỉnh để tổng hợp vào kế hoạch
thanh tra của tỉnh.

- Chậm nhất vào ngày 30 tháng 11
hằng năm, Chánh Thanh tra Bộ
trình Bộ trưởng ban hành kế hoạch
thanh tra của Bộ; Chánh Thanh tra
tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh ban hành kế hoạch thanh
tra của tỉnh. 

- Chậm nhất vào ngày 20 tháng 12
hằng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban
hành kế hoạch thanh tra của tỉnh.
(Khoản 1, 2, 5, 6, Điều 45, Luật
Thanh tra)

Xây dựng, ban hành Định
hướng chương trình thanh tra

Chậm nhất vào ngày 15 tháng 10
hàng năm, Thủ tướng Chính phủ có
trách nhiệm xem xét, phê duyệt
Định hướng chương trình thanh tra
của năm sau.

(Khoản 2, Điều 44, Luật Thanh tra)

Đoàn thanh tra

- Đoàn thanh tra có Trưởng đoàn
thanh tra và thành viên khác.
Thành viên khác của Đoàn thanh
tra bao gồm Thanh tra viên và
người khác tham gia Đoàn thanh
tra nhưng không phải là Thanh tra
viên. Trưởng đoàn thanh tra, Phó
Trưởng đoàn thanh tra (nếu có)
phải là người đã được bổ nhiệm
vào ngạch thanh tra viên.

- Trường hợp cần thiết, Thủ trưởng
cơ quan thanh tra trưng tập Thanh
tra viên của cơ quan thanh tra cấp
dưới hoặc người có chuyên môn,
nghiệp vụ ở cơ quan, đơn vị khác
tham gia Đoàn thanh tra. 

- Trưởng đoàn thanh tra, thành
viên khác của Đoàn thanh tra phải
là người có phẩm chất đạo đức và
chuyên môn tốt, không có xung đột
lợi ích khi thực hiện nhiệm vụ thanh
tra.

(Khoản 2, 3, 4, Điều 60, Luật
Thanh tra)
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Trong quá trình tiến hành thanh
tra, người ra quyết định thanh tra
quyết định hoặc yêu cầu, kiến
nghị cơ quan có thẩm quyền
quyết định thu hồi ngay tài sản bị
chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng
trái phép hoặc bị thất thoát do
hành vi trái pháp luật của đối
tượng thanh tra gây ra khi có
bằng chứng, chứng cứ rõ ràng về
hành vi vi phạm hoặc đối tượng
thanh tra thừa nhận hành vi vi
phạm của mình hoặc chủ động
nộp lại tài sản đã chiếm đoạt,
chiếm giữ, sử dụng trái phép.

(Khoản 1, Điều 46, Nghị định số
43/2023/NĐ-CP)

Thu hồi tài sản bị chiếm đoạt,
chiếm giữ, sử dụng trái phép

hoặc bị thất thoát do hành vi
trái pháp luật gây ra

 
Nhiệm vụ, quyền hạn của
Trưởng đoàn thanh tra

   a) Tổ chức, chỉ đạo các thành viên
Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội
dung quyết định thanh tra;
    b) Kiến nghị người ra quyết định
thanh tra áp dụng biện pháp thuộc
thẩm quyền theo quy định của Luật
này và quy định khác của pháp luật
có liên quan để bảo đảm thực hiện
yêu cầu, mục đích thanh tra;
    c) Yêu cầu đối tượng thanh tra cung
cấp thông tin, tài liệu và báo cáo, giải
trình về vấn đề liên quan đến nội
dung thanh tra; yêu cầu cơ quan, tổ
chức, cá nhân có liên quan cung cấp
thông tin, tài liệu về nội dung thanh
tra;
   d) Yêu cầu, đề nghị người có thẩm
quyền quyết định việc tạm giữ tài sản,
giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị sử
dụng trái pháp luật; yêu cầu cơ quan
có thẩm quyền thực hiện việc tạm giữ
tài sản kiểm kê;
    đ) Yêu cầu tổ chức tín dụng phong
tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra;
đề nghị cơ quan kiểm soát tài sản, thu
nhập, cơ quan khác có thẩm quyền có
biện pháp để ngăn chặn kịp thời đối
tượng thanh tra có hành vi hủy hoại,
tẩu tán tài sản;
    e) Quyết định niêm phong tài liệu;
    g) Quyết định kiểm kê tài sản;
    h) Đình chỉ hoặc kiến nghị người có
thẩm quyền đình chỉ hành vi vi phạm;
    i) Kiến nghị người có thẩm quyền
tạm đình chỉ việc thi hành quyết định
kỷ luật, chuyển công tác, cho thôi
việc, cho nghỉ hưu đối với đối tượng
thanh tra hoặc người cung cấp thông
tin, tài liệu về nội dung thanh tra nếu
có căn cứ cho rằng việc thi hành
quyết định đó gây trở ngại cho hoạt
động thanh tra;
    k) Xử phạt vi phạm hành chính theo
thẩm quyền;
    l) Báo cáo người ra quyết định
thanh tra về kết quả thanh tra và chịu
trách nhiệm về tính chính xác, trung
thực, khách quan của báo cáo đó;
    m) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn
khác theo quy định của luật.

(Khoản 1, Điều 81, Luật Thanh tra)

Người ra quyết định thanh tra có
trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo Đoàn
thanh tra, giám sát hoạt động
Đoàn thanh tra bảo đảm cuộc
thanh tra được thực hiện đúng
pháp luật, đúng mục đích, yêu cầu,
tiến độ, thời hạn cuộc thanh tra;
giải quyết kịp thời các phản ánh,
kiến nghị của Đoàn thanh tra và
các tố cáo, kiến nghị, phản ánh, liên
quan đến hoạt động của Đoàn
thanh tra.

(Khoản 1, Điều 26, Nghị định số
43/2023/NĐ-CP)

Quyền của đối tượng thanh tra

- Giải trình về vấn đề có liên
quan đến nội dung thanh tra;

- Khiếu nại về quyết định, hành
vi của người tiến hành thanh tra
trong quá trình thanh tra; khiếu
nại quyết định xử lý về thanh tra
theo quy định của pháp luật về
khiếu nại; kiến nghị về nội dung
trong kết luận thanh tra khi cho
rằng nội dung đó chưa chính
xác;

- Yêu cầu bồi thường thiệt hại,
khôi phục quyền, lợi ích hợp
pháp khác theo quy định của
pháp luật.

- Cá nhân là đối tượng thanh tra
có quyền tố cáo về hành vi vi
phạm pháp luật của người tiến
hành thanh tra theo quy định
của pháp luật về tố cáo.

(Điều 92, Luật Thanh tra)

Trách nhiệm của người ra
quyết định thanh tra
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Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
nhận được kết luận thanh tra, Thủ
trưởng cơ quan quản lý nhà nước
cùng cấp phải ban hành văn bản tổ
chức thực hiện kết luận thanh tra
của cơ quan thanh tra. Đối với kết
luận của Thanh tra Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ ban hành văn bản
tổ chức thực hiện trong thời hạn 30
ngày kể từ ngày nhận được kết luận
thanh tra. Văn bản tổ chức thực hiện
có các nội dung sau đây:
    a) Xử lý hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ
quan nhà nước có thẩm quyền xử lý
sai phạm về kinh tế;
    b) Xử lý hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ
quan nhà nước có thẩm quyền xử lý
cán bộ, công chức, viên chức có
hành vi vi phạm pháp luật;
    c) Áp dụng hoặc yêu cầu, kiến
nghị cơ quan nhà nước có thẩm
quyền áp dụng biện pháp khắc
phục, hoàn thiện cơ chế, chính sách,
pháp luật.

(Khoản 2, Điều 103, Luật Thanh tra)

Trách nhiệm của Thủ trưởng
cơ quan quản lý nhà nước

 

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc
thực hiện kết luận thanh tra

Thanh tra Bộ, Thanh tra Tổng
cục, Cục, Thanh tra tỉnh, Thanh
tra sở, Thanh tra huyện có trách
nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra
việc thực hiện kết luận thanh tra,
quyết định xử lý về thanh tra của
mình và của Thủ trưởng cơ quan
quản lý nhà nước cùng cấp.

(Điều 105, Luật Thanh tra)

    1. Chấp hành quyết định thanh
tra.
    2. Cung cấp kịp thời, đầy đủ,
chính xác thông tin, tài liệu theo
yêu cầu của người tiến hành thanh
tra và chịu trách nhiệm trước pháp
luật về tính chính xác, trung thực
của thông tin, tài liệu đã cung cấp.
    3. Thực hiện yêu cầu, kiến nghị,
kết luận thanh tra, quyết định xử lý
về thanh tra của người tiến hành
thanh tra và của cơ quan, cá nhân
có thẩm quyền.

(Điều 93, Luật Thanh tra)

- Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính
phủ, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp
công lập tổ chức việc thanh tra nội
bộ để tăng cường công tác quản
lý, bảo đảm việc chấp hành chính
sách, pháp luật, việc thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn được giao
đối với cơ quan tổ chức, cá nhân
thuộc phạm vi quản lý của cơ
quan thuộc Chính phủ và đơn vị
sự nghiệp công lập.m

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và
nhu cầu quản lý của mình, cơ
quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự
nghiệp công lập có thể thành lập
tổ chức thanh tra hoặc giao cho
bộ phận, đơn vị hoặc bố trí người
làm công tác thanh tra nội bộ.

- Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính
phủ, đơn vị sự nghiệp công lập
trực tiếp chỉ đạo hoạt động thanh
tra nội bộ; trong phạm vi nhiệm
vụ, quyền hạn của mình, ban hành
quy định về quy trình thanh tra
nội bộ, kế hoạch thanh tra hàng
năm khi xét thấy cần thiết, bảo
đảm phù hợp với quy định của
pháp luật về thanh tra.

(Điều 66, 67, Nghị định số
43/2023/NĐ-CP)

Nghĩa vụ của đối tượng thanh tra

Cơ quan thực hiện chức năng
thanh tra, cơ quan kiểm toán nhà
nước và cơ quan điều tra có trách
nhiệm phối hợp để nâng cao hiệu
quả hoạt động thanh tra, kiểm
toán nhà nước, điều tra, góp phần
phòng, chống tội phạm và các vi
phạm pháp luật khác trong quản
lý nhà nước.

(Điều 107, Luật Thanh tra)

Trách nhiệm phối hợp trong
hoạt động thanh tra, kiểm toán
nhà nước, điều tra

Thanh tra nội bộ

- Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu
lực thi hành từ ngày 01 tháng 7
năm 2023, thay thế Luật Thanh
tra năm 2010. 
(Điều 117, Luật Thanh tra)

- Nghị định số 43/2023/NĐ-CP có
hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng
8 năm 2023. 
(Điều 69, Nghị định số
43/2023/NĐ-CP) ./.

Hiệu lực thi hành
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